
NGUYỄN DƯƠNG TRÍ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: TOÁN CAO CẤP

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.75.05.79.0CÐ NL 17A5/11/1999AnhVõ Lê Tuấn03041710031

6.87.06.09.0CÐ NL 17A21/10/1999DuẫnLê Đỗ03041710072

7.48.06.39.0CÐ NL 17A02/10/1999DuyDương Thanh03041710083

5.45.05.09.0CÐ NL 17A23/06/1999DuyĐỗ Minh03041710094

5.95.06.39.0CÐ NL 17A3/4/1999ĐạtNguyễn Tuấn03041710125

6.47.05.09.0CÐ NL 17A27/03/1999ĐạtVõ Thành03041710146

5.45.05.09.0CÐ NL 17A19/02/1998GiangHuỳnh Vũ Hoàng Bảo03041710207

5.65.05.78.0CÐ NL 17A15/08/1999HảiPhan Minh03041710238

7.18.05.310.0CÐ NL 17A05/05/1999HiểnĐoàn Thanh03041710249

6.36.06.09.0CÐ NL 17A06/06/1999HiểnNguyễn Quốc030417102510

5.35.04.79.0CÐ NL 17A30/08/1999HiếuĐoàn Ngọc030417102611

5.75.05.79.0CÐ NL 17A5/10/1999KhangNguyễn Vi030417103512

5.45.05.09.0CÐ NL 17A14/11/1999KhánhNguyễn Quốc030417103713

5.15.05.06.0CÐ NL 17A04/02/1999KiênPhan Trung030417104014

5.86.04.79.0CÐ NL 17A10/09/1999KiệtVõ Hoàng030417104115

6.26.05.79.0CÐ NL 17A15/09/1999LongĐinh Hoàng030417104316

7.88.07.39.0CÐ NL 17A04/02/1999LuânTrần Minh030417104517

5.55.05.39.0CÐ NL 17A10/05/1999NamCao Phương030417104618

5.35.05.08.0CÐ NL 17A18/08/1999NghĩaĐỗ Trọng030417104719

6.87.06.09.0CÐ NL 17A20/09/1999NghĩaVi Văn030417104820

4.03.04.76.0CÐ NL 17A25/03/1999NhànChâu Thanh030417105021

5.55.05.39.0CÐ NL 17A01/04/1999PeterLâm030417105322

5.45.05.09.0CÐ NL 17A01/03/1999PhátTrương Tấn030417105523

6.35.07.39.0CÐ NL 17A03/02/1999PhúNguyễn Hữu030417105624

5.45.05.09.0CÐ NL 17A14/04/1999PhúcĐỗ Lê Uy030417105825

6.06.05.39.0CÐ NL 17A21/07/1999SáchVõ Tôn030417106426

5.55.05.39.0CÐ NL 17A22/12/1999SơnNguyễn Hoàng030417106527

5.96.05.09.0CÐ NL 17A16/03/1999TàiLê Đức030417106628

7.38.06.09.0CÐ NL 17A12/07/1999TàiNguyễn Hữu030417106829

5.45.05.09.0CÐ NL 17A05/06/1999TânLê Hữu030417107030

6.46.06.39.0CÐ NL 17A20/10/1999TânNguyễn Tấn030417107131

5.86.04.79.0CÐ NL 17A01/10/1998ThànhĐinh Văn030417107332

5.45.05.09.0CÐ NL 17A29/04/1999ThiệnNguyễn Minh030417107633
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6.76.07.09.0CÐ NL 17A01/01/1999TiênLê Tấn Minh030417107834

5.45.05.09.0CÐ NL 17A11/04/1999TínNguyễn Văn030417108135

6.47.05.09.0CÐ NL 17A12/07/1999TrọngDương Quảng030417108436

7.89.06.09.0CÐ NL 17A14/11/1999TuấnHoàng Tất030417108937

5.85.06.09.0CÐ NL 17A24/10/1999TúLê Thanh030417109338

GIÁO VIÊN BỘ MÔN
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